
 

 

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết 

thúc ngày 06/01/2022 ghi nhận hàng lên tàu ngô tăng mạnh, đậu tương giảm mạnh và lúa mì tăng nhẹ so với 

tuần trước. Lũy kế từ đầu niên vụ, cả ba nông sản đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Bảng: Tóm tắt các số liệu 

Số liệu (tấn) NGÔ 21/22 ĐẬU TƯƠNG 21/22 LÚA MÌ 21/22 

Hàng lên tàu tuần này 1,022,677 905,149 233,159 

Tuần trước 759,563 1,614,158 230,361 

Cùng kỳ năm trước 1,345,367 1,909,217 281,356 

Hàng lên tàu từ đầu niên vụ 14,084,268 31,646,567 12,431,651 

Cùng kỳ năm ngoái 16,564,135 41,129,711 15,296,793 

Giao Hàng Ngô Sang Trung Quốc Tăng Mạnh Trong Tuần Trước 

Dữ liệu hàng lên tàu ngô Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 1.023 triệu tấn, tăng 35% so với tuần trước đó. 

Các số liệu giao hàng không ngoài dự đoán từ thị trường trong vùng từ 600 – 1,023 nghìn tấn. Tích lũy hàng 

lên tàu từ đầu niên vụ đạt 14.1 triệu tấn, thấp hơn 15% so với cùng năm trước. Giao hàng ngô đang tăng mạnh 

so với tuần trước đó, nhưng vẫn đang thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng tăng giao hàng ngô Mỹ trong 

năm trước từ giai đoạn giữa tháng 12 đến tháng 1 năm sau của vụ trước 2020/21 là rõ ràng hơn. Mexico là điểm 

đến hàng đầu của ngô Mỹ trong tuần vừa qua, tăng mạnh 69% so với tuần trước. Trung Quốc là điểm đến thứ 2 

của ngô Mỹ trong tuần vừa qua, tăng 317% so với tuần trước. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu ngô 

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

296,5
274,7

131,7

73,5 73,3

Mexico Trung Quốc Nhật Bản Colombia Ả Rập Xê-út
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu ngô Mỹ 

 
BÁO CÁO THANH TRA XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN 

giao hàng ngô sang trung quốc tăng mạnh 
 



Giao Hàng Đậu Tương Mỹ Tiếp Tục Trong Xu Hướng Giảm Mạnh 

Dữ liệu hàng lên tàu đậu tương Mỹ vụ 2021/22 đạt 905.1 nghìn tấn, giảm đến 44% so với tuần trước đó. Các 

số liệu chính thức gây bất ngờ cho thị trường khi thấp hơn so với vùng dự báo trong khoảng từ 950 – 1,500 

nghìn tấn. Tích lũy hàng lên tàu từ đầu vụ đạt 31.65 triệu tấn, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Giao 

hàng đậu tương vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm mạnh và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn 

là điểm đến lớn hàng đầu của đậu tương Mỹ trong tuần vừa qua, nhưng giảm mạnh đến 23% so với tuần trước đó. 

Các lô hàng sang Trung Quốc giảm là nguyên nhân chủ yếu kéo lượng giao hàng đậu tương tổng sụt giảm. 

    

Giao Hàng Lúa Mì Mỹ Hồi Phục Nhẹ So Với Tuần Trước Đó 

Dữ liệu hàng lên tàu lúa mì Mỹ trong tuần kết thúc ngày 06/01 đạt 233 nghìn tấn, cao hơn 1% so với tuần trước đó. 

Các số liệu chính thức không có gì bất ngờ đối với thị trường khi vẫn nằm trong vùng dự báo từ 175 – 400 nghìn 

tấn. Tích lũy hàng lên tàu từ đầu vụ đạt 12.4 triệu tấn, thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản và 

Indonesia là hai quốc gia đứng đầu về lượng giao hàng lúa mì xuất khẩu của Mỹ. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu đậu tương

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

577,2

92,6 57,5 56,9 55,0

Trung Quốc Mexico Bangladesh Ai Cập Bồ Đào 
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu đậu tương Mỹ
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu lúa mì

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

60 60

33 31 29

Nhật Bản Indonesia Nicaragua Mexico Đài Loan
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu lúa mì Mỹ


